	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 48/TB-BTC
	Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013


THÔNG BÁO 
VẾ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013
Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá);

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 (từ ngày 31/12/2012 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./.
	Nơi nhận: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam; 
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin)
- Lưu: VT, QLG.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
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DANH SÁCH 

CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VẾ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Thông báo số 48/TB-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		TT

		Họ tên thẩm định viên

		Năm sinh

		Giới tính

		Quê quán

		Chức vụ

		Thẻ Thẩm định viên

		Thời hạn đăng ký hành nghề



		

		

		

		

		

		

		Số thẻ

		Ngày cấp

		Từ

		Đến



		A

		CÁC DOANH NGHIỆP THẢM ĐỊNH GIÁ

		

		

		

		

		

		



		1

		Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đỗ Đình Quỳnh

		1977

		Nam

		Nam Định

		TGĐ

		II05054

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Văn Thành

		1977

		Nam

		Hải Phòng

		PTGĐ

		III06129

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Hồng Dũng

		1982

		Nam

		Hải Dương

		PTGĐ

		VI10.348

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Phú Hưng

		1976

		Nam

		Hải Dương

		PTGĐ

		VI10.376

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		2

		Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Châu Á

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thị Hải Huế

		1974

		Nữ

		Hà Nội

		GĐ

		VI10.372

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Tạ Thanh Bình

		1978

		Nam

		Ninh Bình

		TĐV

		V09.226

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thị Kim Anh

		1977

		Nữ

		Hưng Yên

		TĐV

		VII11.459

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		3

		Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thái Hà

		1981

		Nữ

		Hà Nội

		TGĐ

		VI10.355

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đoàn Kiên

		1980

		Nam

		Ninh Bình

		PTGĐ

		VI10.384

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Hữu Văn

		1977

		Nam

		Hà Nam

		TP

		V09.303

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thế Anh

		1983

		Nam

		Bắc Giang

		TĐV

		VII11.462

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		4

		Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Vũ Thái Thanh

		1977

		Nam

		Thái Bình

		PTGĐ

		V09.280

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Cao Lê Thi

		1978

		Nam

		Hà Nội

		TGĐ

		V09.286

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Võ Anh Đức

		1978

		Nam

		Nghệ An

		PTGĐ

		VI10.345

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Kim Bảo Ngọc

		1977

		Nữ

		Bạc Liêu

		TB

		VI10.402

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		5

		Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá Hà Nội

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Văn Phong

		1978

		Nam

		Hà Nội

		GĐ

		VI10.405

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phạm Thái Bình

		1978

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		VII11.472

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thị Thanh Huế

		1984

		Nữ

		Thái Nguyên

		TĐV

		VII11.551

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Đỗ Quốc Hưng

		1978

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		VII11.555

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Võ Thanh Hoàn

		1981

		Nam

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VI10.368

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		6

		Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất đông sản Thịnh Vượng

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Hoàng Hải

		1973

		Nam

		Đà Nẵng

		GĐ

		VII11.528

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Thị Thanh Tuyết

		1982

		Nữ

		Bình Định

		PGĐ

		VII11.694

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phạm Đức Long

		1971

		Nam

		Nam Định

		TĐV

		V09.255

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		7

		Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Vũ An Khang

		1951

		Nam

		Vĩnh Phúc

		CTHĐQT, TGĐ

		06151

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Xuân Hoài

		1962

		Nữ

		Hưng Yên

		PTGĐ

		06071Đ1

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thị Thanh Vinh

		1965

		Nữ

		Hà Tĩnh

		PTGĐ

		06086Đ1

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Đăng Quang

		1975

		Nam

		Hà Tĩnh

		PTGĐ

		IV06205

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Vũ Thị Thắm

		1974

		Nữ

		Nam Định

		GĐ Ban

		06080Đ1

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Vũ Cường

		1976

		Nam

		Thái Bình

		GĐ Ban

		II05035

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Nguyễn Thu Hằng

		1980

		Nữ

		Nam Định

		GĐ Ban

		IV06178

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		NghiêmThị Bích Thuận

		1980

		Nữ

		Thái Bình

		GĐ Ban

		III06132

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Trần Quang Khánh

		1979

		Nam

		Thái Bình

		PGĐ Ban

		V09.245

		01/7/2010

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		10

		Nguyễn Thị Hoàng Hà

		1976

		Nữ

		Hưng Yên

		PGĐ Ban

		I05008

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		11

		Nguyễn Thị Tuyết

		1973

		Nữ

		Nghệ An

		PGĐ Ban

		III06139

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		12

		Nguyễn Ngọc Thang

		1979

		Nam

		Hưng Yên

		PGĐ Ban

		VI10.418

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		13

		Vũ Lan Anh

		1972

		Nữ

		Hà Nội

		PGĐ Ban

		VII11.458

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		14

		Nguyễn Quang Huy

		1981

		Nam

		Bắc Ninh

		TP

		VI10.377

		05/10/2011

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		15

		Trần Thị Hoa

		1985

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.545

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Miền Nam

		

		

		



		

		

		

		1

		Lâm Trường An

		1976

		Nam

		Nghệ An

		GĐ CN

		I05001

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phạm Nguyên Khôi

		1978

		Nam

		Nam Định

		PGĐ CN

		VII11.579

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Lê Thu Hà

		1983

		Nữ

		Nghệ An

		PP

		VII11.524

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Đinh Anh Tài

		1978

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.640

		27/9/2012

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Hải Phòng

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Duy Thành

		1950

		Nam

		Thái Bình

		GĐ CN

		06152

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Xuân Chung

		1981

		Nam

		Hải Phòng

		PGĐ CN

		VII11.479

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Hữu Thi

		1952

		Nam

		Hà Nam

		PGĐ CN

		06154

		13/01/2009

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Nguyễn Việt Thắng

		1982

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.420

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		5

		Nguyễn Thị Trang

		1981

		Nữ

		Hải Dương

		TĐV

		VII11.673

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		6

		Lê Khả Đức

		1973

		Nam

		Hải Dương

		TĐV

		VII11.512

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Việt Bắc

		

		

		



		

		

		1

		Phạm Duy Thắng

		1978

		Nam

		Hải Phòng

		GĐ CN

		III06127

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Đặng Trọng Nghĩa

		1978

		Nam

		Vĩnh Phúc

		TĐV

		IV06201

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Miền Trung và Tây Nguyên

		

		



		

		

		1

		Khúc Mạnh Hùng

		1974

		Nam

		Hà Nội

		GĐ CN

		III06103

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Tiến Dũng

		1969

		Nam

		Vĩnh Phúc

		PGĐ CN

		III06090

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Bắc Trung Bộ

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Thị Ngọc Lâm

		1961

		Nữ

		Thái Bình

		GĐ CN

		V09.250

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Thanh Vân

		1983

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.442

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Thị Thu Linh

		1984

		Nữ

		Thanh Hóa

		TĐV

		VII11.592

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá- Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

		



		

		

		1

		Phùng Quang Hưng

		1978

		Nam

		Vĩnh Phúc

		GĐ CN

		IV06185

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Phạm Hoàng Linh

		1980

		Nam

		Hà Nam

		PGĐ CN

		III06110

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trương Quang Dương

		1982

		Nam

		Nghệ An

		TP

		VI10.350

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Nguyễn Thị Nghĩa

		1983

		Nữ

		Nam Định

		TĐV

		VI10.399

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		5

		Phạm Thị Anh Lê

		1982

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.585

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		8

		Công ty CP Giám định - Thẩm định miền Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thị Thanh Xuân

		1968

		Nữ

		Quảng Bình

		CTHĐQT

		VII11.703

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phạm Văn Phôi

		1974

		Nam

		Nam Định

		TGĐ

		VI10.404

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Ngô Hồng Nga

		1967

		Nữ

		Bà Rịa-Vũng Tàu

		TĐV

		VII11.609

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		9

		Công ty CP Giám định - Thẩm định Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Hoàng Kim Đính

		1971

		Nam

		Lâm Đồng

		P.TGĐ

		06069Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thành Tài

		1977

		Nam

		Cần Thơ

		P.TGĐ

		III06126

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Hồng Diệu

		1983

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.487

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Lê Minh Hiền

		1979

		Nữ

		Thanh Hóa

		TĐV

		VII11.537

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		10

		Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Văn Bình

		1980

		Nam

		Hà Tĩnh

		CTHĐQT, PTGĐ

		VII11.471

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đặng Thị Thúy Hòa

		1977

		Nữ

		Hà Nam

		TĐV

		V09.241

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thị Kiều Mỵ Lan Hương

		1986

		Nữ

		Bình Định

		TĐV

		VII11.560

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		11

		Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Mai Thị Thanh Trà

		1986

		Nữ

		Phú Thọ

		TGĐ

		VII11.671

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Xuân Vinh

		1980

		Nam

		Hà Nội

		PGĐ

		V09.304

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thanh Long

		1962

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		VI10.392

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Võ Thị Bình Minh

		1983

		Nữ

		Quảng Nam

		TĐV

		VII11.605

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		12

		Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Quốc tế

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Văn Dũng

		1978

		Nam

		Hà Nội

		TGĐ

		V09.233

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Hồng Hạnh

		1978

		Nữ

		Nam Định

		TĐV

		V09.239

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phạm Thị Hồng Liên

		1975

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		V09.251

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		13

		Công ty CP Thẩm định ASIAN

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đỗ Thị Yến

		1968

		Nữ

		Hưng Yên

		TGĐ

		V09.322

		9/4/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Dương Thanh Bình

		1984

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.336

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Xuân Hoà

		1979

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		VI10.366

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		14

		Công ty CP Thẩm định giá AVALUE Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Nguyễn Huy Tiến

		1977

		Nam

		Hà Nội

		GĐ

		II05059

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		

		Bùi Phương Đông

		1974

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		I05007

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		

		Nguyễn Thị Phượng

		1974

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.408

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		15

		Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đặng Xuân Minh

		1977

		Nam

		Hà Tĩnh

		CTHĐQT, TGĐ

		I05020

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đặng Thị Bình

		1975

		Nữ

		Đà Nẵng

		GĐ CN

		VII11.468

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lưu Minh Khoa

		1981

		Nam

		Thanh Hóa

		TĐV

		VI10.381

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Văn Thăng

		1978

		Nam

		Hải Phòng

		TĐV

		VI10.419

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		16

		Công ty CP Thẩm định giá Chuẩn Việt

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Huỳnh Trúc Lâm

		1981

		Nam

		Sóc Trăng

		TGĐ

		V09.249

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Trần Khánh Lâm

		1975

		Nam

		Sóc Trăng

		TĐV

		I05017

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Bá Quảng

		1976

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		V09.312

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Quốc Tuấn

		1979

		Nam

		Sóc Trăng

		TĐV

		VII11.685

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		17

		Công ty CP Thẩm định giá Đông Á

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Hoàng Trọng Hùng

		1957

		Nam

		Hà Tĩnh

		TGĐ

		IV06182

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phan Hoàng Khiết

		1970

		Nam

		Trà Vinh

		PTGĐ

		III06107

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Bôn

		1971

		Nam

		Quảng Ngãi

		PTGĐ

		IV06165

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Phan Hoàng Sơn

		1984

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		VII11.635

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá Đông Á tại Hà Nội

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thị Nhạn

		1961

		Nữ

		Thái Bình

		PGĐ CN

		VII11.616

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Hương Lan

		1981

		Nữ

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VII11.583

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		18

		Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Hồ Ngọc Tuấn

		1953

		Nam

		Nghệ An

		CTHĐQT, GĐ

		06085Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Công Tiến

		1965

		Nam

		Nghệ An

		PGĐ

		I05025

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Hồ Hữu Châu

		1976

		Nam

		Nghệ An

		TP

		I05005

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thị Hồng

		1976

		Nữ

		Nghệ An

		PP

		VII11.548

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Lương Trùng Dương

		1981

		Nam

		Quảng Nam

		TĐV

		VII11.503

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Vũ Đại Dương

		1984

		Nam

		Nam Định

		TĐV

		VII11.506

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Võ Thị Như Ý

		1980

		Nữ

		Bình Dương

		TĐV

		VII11.707

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		19

		Công ty CP Thẩm định giá EXIM

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Ngọc Châu

		1962

		Nam

		Long An

		TGĐ

		II05032

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Ngô Thảo

		1953

		Nam

		Thừa Thiên Huế

		PTGĐ

		V09.283

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Võ Thị Mai Hân

		1981

		Nữ

		Đồng Tháp

		PTGĐ

		VII11.531

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Ngô Cao Tùng

		1973

		Nam

		Hải Phòng

		GĐ

		VII11.688

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Trương Tuấn Nghĩa

		1970

		Nam

		Hà Nam

		TĐV

		II05051

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		20

		Công ty CP Thẩm định giá Hoàng Gia

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phạm Thị Bình

		1956

		Nữ

		Ninh Bình

		TGĐ

		I05004

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đặng Xuân Long

		1977

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		IV06191

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phạm Ngọc Thao

		1956

		Nam

		Hải Dương

		TĐV

		06153

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Chí Nguyên

		1986

		Nam

		Quảng Ngãi

		TĐV

		VII11.614

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		21

		Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phan Vân Hà

		1972

		Nữ

		Nghệ An

		CTHĐQT, TGĐ

		II05039

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Cao Thanh Bình

		1972

		Nam

		Quảng Nam

		GĐ TĐ

		II05030

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lê Hoàng Dũng

		1982

		Nam

		Thanh Hóa

		GĐ TĐ

		VII11.495

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Việt Hùng

		1978

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		V09.310

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		22

		Công ty CP Thẩm định giá Khu vực I

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Kiên Giang

		1978

		Nam

		Ninh Bình

		TGĐ

		VII11.514

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Bùi Đức Hiếu

		1978

		Nam

		Ninh Bình

		PTGĐ

		VII11.542

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đinh Công Khánh

		1978

		Nam

		Ninh Bình

		TP

		VII11.573

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		23

		Công ty CP Thẩm định giá Thăng Long

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Tuấn Anh

		1980

		Nam

		Nam Định

		GĐ

		V09.222

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đặng Trần Tùng

		1975

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		V09.301

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phan Thị Thúy Liên

		1978

		Nữ

		Hưng Yên

		TĐV

		VI10.389

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		24

		Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phạm Thanh Hưng

		1972

		Nam

		Quảng Ninh

		TGĐ

		IV06184

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Trung Vũ

		1971

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		IV06214

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đỗ Tiến Dũng

		1970

		Nam

		Nam Định

		TĐV

		IV06171

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		25

		Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Hoàng Hưng

		1978

		Nam

		Bình Định

		GĐ

		IV06183

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Viết Phúc

		1979

		Nam

		Hà Nam

		TĐV

		V09.311

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Huỳnh Ngọc Đào

		1977

		Nam

		Quảng Ngãi

		TĐV

		VI10.342

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		26

		Công ty CP Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản Nước Việt

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Quyết Chiến

		1953

		Nam

		Hồ Chí Minh

		CTHĐQT, TGĐ

		VII11.475

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Phan Lê Cường

		1985

		Nam

		Nghệ An

		PP

		VII11.485

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Thị Ngọc Diệp

		1971

		Nữ

		Bắc Giang

		PP

		VII11.486

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		27

		Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Mạnh Hùng

		1963

		Nam

		Hà Nội

		TGĐ

		06148

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Phi Nhựt

		1979

		Nam

		Quảng Ngãi

		PTGĐ

		VII11.620

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Vĩnh Hùng

		1954

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		06150

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		28

		Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Đào Trọng Đức

		1976

		Nam

		Hải Phòng

		GĐ

		IV06168

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Vũ Tuấn Anh

		1983

		Nam

		Thái Bình

		TP

		VII11.465

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Dương Thu Hiền

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.363

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		29

		Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Vũ Chí Thành

		1973

		Nam

		Vĩnh Phúc

		TGĐ

		VI10.423

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thanh Tùng

		1982

		Nam

		Hà Nam

		TĐV

		VI10.439

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thị Quỳnh Yên

		1971

		Nữ

		Quảng Bình

		TĐV

		VI10.451

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		30

		Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đỗ Thị Thanh Nga

		1978

		Nữ

		Yên Bái

		GĐ

		IV06198

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Dương Ngọc Cảnh

		1977

		Nam

		Bắc Giang

		PGĐ

		IV06166

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đặng Văn Sơn

		1964

		Nam

		Bắc Ninh

		TĐV

		IV06206

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Vân Anh

		1978

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.328

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		31

		Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vu Tài chính Hà Nội

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Quang Hùng

		1958

		Nam

		Hà Nội

		TGĐ

		06149

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Hữu Bình

		1976

		Nam

		Hà Nội

		TP

		VII11.470

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Sơn Hồng Hạnh

		1968

		Nữ

		Hà Nội

		PP

		VII11.536

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Phan Minh Dung

		1973

		Nữ

		Hà Tĩnh

		TĐV

		IV06170

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Trần Lê Hoàng

		1978

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		IV06181

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Lê Thị Thanh Huyền

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.378

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Âu Đức Cường

		1983

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.482

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Phạm Thị Hạnh

		1985

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.535

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Nguyễn Thị Ánh Hồng

		1978

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.549

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		10

		Nguyễn Hữu Tuấn

		1986

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.683

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		32

		Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Thị Hiền

		1970

		Nữ

		Hải Phòng

		GĐ

		II05041

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Phí Thị Mai

		1982

		Nữ

		Thái Bình

		PGĐ

		VI10.394

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Thị Thu Huyền

		1987

		Nữ

		Hải Phòng

		TĐV

		VII11.570

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		33

		Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Thu Oanh

		1979

		Nữ

		Bến Tre

		GĐ

		III06118

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Duy Nhân

		1979

		Nam

		Bến Tre

		PGĐ

		V09.266

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trương Thị Hồng

		1956

		Nữ

		Tây Ninh

		TĐV

		06217Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Nguyễn Thị Quỳnh Mai

		1978

		Nữ

		Thừa Thiên Huế

		TĐV

		V09.258

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		34

		Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Trần Văn Hoài

		1972

		Nam

		Phú Yên

		CTHĐQT, TGĐ

		III06101

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Quốc Tuấn

		1981

		Nam

		Cần Thơ

		PTGĐ

		VII11.684

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Thị Minh Xuân

		1976

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		V09.305

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		35

		Công ty CP Thẩm định và Công nghệ Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Văn Hợi

		1967

		Nam

		Hà Tĩnh

		CTHĐQT

		III06100

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Hương

		1979

		Nữ

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VII11.559

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Bùi Thị Hồng Minh

		1972

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.601

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		36

		Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Văn Thọ

		1961

		Nam

		Long An

		TGĐ

		06082Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phạm Huỳnh Nhung

		1976

		Nữ

		Kiên Giang

		PGĐ

		06075Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trương Văn Ri

		1959

		Nam

		Đồng Tháp

		PTGĐ

		06077Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Lê Quang Nguyên

		1975

		Nam

		Lâm Đồng

		TP

		06074Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Phan Trần Diệp Đoan

		1979

		Nữ

		Hồ Chí Minh

		TP

		06070Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Bùi Phương Bảo

		1977

		Nam

		Bình Định

		Trợ lý TGĐ

		06066Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Đào Vũ Thắng

		1978

		Nam

		Long An

		TĐV

		IV06208

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Nguyễn Hùng Cường

		1968

		Nam

		Đà Nẵng

		GĐ CN

		06067Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Dương Hoài Bắc

		1979

		Nam

		Thái Nguyên

		GĐ CN

		V09.223

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		10

		Hồ Như Hải

		1973

		Nam

		Bình Định

		PGĐ CN

		V09.236

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		11

		Nguyễn Đức Bảo Lộc

		1981

		Nam

		Hải Dương

		GĐ CN

		V09.254

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13





		

		

		

		12

		Nguyễn Thanh Phong

		1978

		Nam

		Hồ Chí Minh

		GĐ CN

		V09.269

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		13

		Nguyễn Hoàng Thanh

		1979

		Nam

		Vĩnh Long

		PGĐ CN

		V09.279

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		14

		Lê Đặng Mỹ Trí

		1979

		Nam

		Quảng Ngãi

		GĐ CN

		V09.295

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		15

		Lê Diễm Phúc

		1978

		Nam

		Tây Ninh

		GĐ CN

		IV06.320

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		16

		Nguyễn Văn Vốn

		1977

		Nam

		Kiên Giang

		TP

		VI10.448

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		17

		Nguyễn Phi Xẩm

		1953

		Nam

		Quảng Nam

		TĐV

		06162

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		18

		Nguyễn Văn Kiểu

		1965

		Nam

		Bình Định

		TĐV

		VII11.580

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Minh Toán

		1974

		Nam

		Thanh Hóa

		GĐ CN

		II05060

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Hoàng Thị Quỳnh Anh

		1982

		Nữ

		Nghệ An

		PGĐ CN

		VI10.329

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thanh Huyền

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.568

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thu Thủy

		1980

		Nữ

		Quảng Nam

		TĐV

		VII11.665

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Nghệ An

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Cảnh Sơn

		1972

		Nam

		Nghệ An

		GĐ CN

		IV06.321

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Hồ Công Hiếu

		1982

		Nam

		Nghệ An

		PGĐ CN

		VI10.364

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		37

		Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Minh Sơn

		1964

		Nam

		Bình Định

		TGĐ

		06078Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Tấn Thương

		1964

		Nam

		Bình Định

		PTGĐ

		V09.291

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Đức Toàn

		1978

		Nam

		Quảng Ngãi

		PTGĐ

		V09.294

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Bùi Văn Nhàn

		1975

		Nam

		Quảng Ngãi

		PTGĐ

		VI10.403

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyến Tấn Bình

		1976

		Nam

		Bình Định

		TP

		V09.224

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Phạm Phi

		1972

		Nam

		Quảng Ngãi

		TP

		VII11.622

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Trần Văn Dũng

		1969

		Nam

		Bình Định

		TĐV

		IV06173

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		38

		Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Tô Công Thành

		1957

		Nam

		Long An

		CTHĐQT

		06081Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Lê Thanh Thy

		1980

		Nữ

		Cần Thơ

		TGĐ

		III06133

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Đình Kiều Lam

		1981

		Nữ

		Sóc Trăng

		TĐV

		VII11.582

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Lê Phú Trí

		1982

		Nam

		Sóc Trăng

		PTGĐ

		V09.296

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Trương Thị Hồng Đang

		1980

		Nữ

		Hâu Giang

		PTGĐ

		VII11.508

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Huỳnh Mỹ Hương

		1977

		Nữ

		Cần Thơ

		TĐV

		VII11.557

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ tại Vĩnh Long

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Phạm Huy Hoàng

		1977

		Nam

		Vĩnh Long

		GĐ CN

		06072Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Võ Bửu Viết Cường

		1979

		Nam

		Long An

		TĐV

		IV06167

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ tại Thanh Hóa

		

		

		



		

		

		1

		Trịnh Ngọc Anh

		1970

		Nam

		Thanh Hóa

		GĐ CN

		III06088

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Xuân Vinh

		1971

		Nam

		Thanh Hóa

		PGĐ CN

		VI10.445

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Phạm Văn Thanh

		1959

		Nam

		Thanh Hóa

		TĐV

		III06128

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		39

		Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Hồ Đắc Hiếu

		1974

		Nam

		Phú Yên

		GĐ

		III06099

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Kim Ngọc Đạt

		1956

		Nam

		Hà Tây

		PGĐ

		06068Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Lê Văn Đức

		1979

		Nam

		Bình Định

		TĐV

		IV06169

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Từ Đình Thục Đoan

		1980

		Nữ

		Quảng Ngãi

		TĐV

		V09.229

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		5

		Lê Huy Thư

		1978

		Nam

		Quảng Nam

		TĐV

		V09.289

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		6

		Võ Anh Tuấn

		1956

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		V09.299

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		40

		Công ty TNHH Định giá CIMEICO

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thị Quyên

		1979

		Nữ

		Bắc Ninh

		TGĐ

		VI10.411

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Thu Hà

		1956

		Nữ

		Hà Tây

		TP

		06143

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phí Thị Thu Hiền

		1980

		Nữ

		Thái Bình

		TĐV

		VII11.539

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		41

		Công ty TNHH Định giá Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Tiến Thiện

		1980

		Nam

		Thanh Hóa

		TGĐ

		VII11.654

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đinh Mạnh Hà

		1982

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.354

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Ngọc Tuyên

		1975

		Nam

		Bà Rịa-Vũng Tàu

		TĐV

		VII11.692

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		42

		Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán SPT

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Thanh Hải

		1971

		Nam

		Phú Thọ

		CTHĐTV, TGĐ

		VII11.529

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Thanh Tùng

		1975

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		V09.302

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đoàn Thị Dung

		1978

		Nữ

		Thái Bình

		TĐV

		V09.232

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Thị Thảo

		1979

		Nữ

		Ninh Bình

		TĐV

		V09.285

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		43

		Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Văn Tuyết Ngân

		1971

		Nữ

		Khánh Hòa

		CTHĐTV

		III06115

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Trần Vũ Khang

		1975

		Nam

		An Giang

		GĐ

		V09.244

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Ngô Thị Hồng Ánh

		1978

		Nữ

		Bắc Ninh

		TĐV

		VI10.330

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		44

		Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Định giá ACV

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phan Trọng Nam

		1973

		Nam

		Hà Tĩnh

		CTHĐTV

		II05049

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Hồng Thanh

		1960

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.421

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Trọng Vĩnh

		1958

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.447

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		45

		Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Quốc Tuấn

		1970

		Nam

		Hưng Yên

		TGĐ

		III06137

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Ngô Bá Duy

		1980

		Nam

		Hà Tây

		GĐ

		III06094

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Bùi Trần Việt

		1979

		Nam

		Hà Tĩnh

		GĐ

		III06140

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Đỗ Chí Công

		1976

		Nam

		Vĩnh Phúc

		TĐV

		VI10.338

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Lương Sơn Hà

		1979

		Nam

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VII11.522

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		46

		Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Sài Gòn nhà đất

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Quang Hàng

		1961

		Nam

		Quảng Ngãi

		GĐ

		I05010

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Văn Trọng

		1958

		Nam

		Hải Phòng

		PGĐ

		II05061

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thanh Quang

		1984

		Nam

		Bình Định

		PGĐ

		VII11.629

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		47

		Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

		

		

		

		



		

		

		1

		Dương Thị Mỹ Lạng

		1969

		Nữ

		Quảng Nam

		GĐ

		V09.218

		2/3/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Đặng Thị Ân Thinh

		1961

		Nữ

		Thừa Thiên Huế

		PGĐ

		06155

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Phan Nguyễn Linh Đa

		1979

		Nữ

		Đà Nẵng

		TĐV

		VI10.340

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		48

		Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Bùi Ngọc Vương

		1979

		Nam

		Thanh Hóa

		GĐ

		VI10.450

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Bùi Thị Ngọc Lân

		1975

		Nữ

		Thanh Hóa

		PGĐ

		VI10.387

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Ngọc Tuấn

		1968

		Nam

		Quảng Ngãi

		PGĐ

		VI10.435

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		49

		Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Mạnh Hùng

		1977

		Nam

		Quảng Bình

		CTHĐTV

		VI10.374

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Văn Anh

		1950

		Nam

		Quảng Bình

		GĐ

		II05028

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Thị Hoa

		1983

		Nữ

		Yên Bái

		TĐV

		VI10.365

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		50

		Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Trần Ngọc Sơn

		1975

		Nam

		Quảng Ninh

		GĐ

		III06125

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Đặng Quốc Hoàng

		1984

		Nam

		Hà Nam

		PGĐ

		VI10.370

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Thị Minh Phương

		1979

		Nữ

		Vĩnh Phúc

		TĐV

		III06121

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		51

		Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Phúc

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Văn Bóc

		1951

		Nam

		Vĩnh Phúc

		CTHĐTV, GĐ

		06142

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Trần Trung Học

		1958

		Nam

		Vĩnh Phúc

		PGĐ

		06147

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Văn Chiến

		1982

		Nam

		Vĩnh Phúc

		PP

		VII11.476

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		52

		Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Ngô Gia Cường

		1973

		Nam

		Nghệ An

		GĐ

		IV06.318

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Tạ Xuân Trình

		1951

		Nam

		Hà Nội

		PGĐ

		06160

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phan Nguyễn Ngọc Hiệp

		1983

		Nữ

		Hà Nội

		PGĐ

		VII11.541

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		53

		Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phạm Thúy Quỳnh

		1985

		Nữ

		Thái Bình

		TGĐ

		VI10.412

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Thúy Nga

		1978

		Nữ

		Nghệ An

		PTGĐ

		II05050

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trịnh Quốc Huy

		1984

		Nam

		Thanh Hoá

		PTGĐ

		VII11.563

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Vĩnh Thành

		1976

		Nam

		Ninh Bình

		PTGĐ

		VII11.650

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Trần Trung Thành

		1981

		Nam

		Phú Thọ

		PTGĐ

		VII11.651

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Bùi Thị Hoàng Vân

		1980

		Nữ

		Thái Bình

		TĐV

		VI10.441

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Đặng Thị Hồng Minh

		1973

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.603

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		54

		Công ty TNHH Thẩm định giá Việt Nhất

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thị Ngọc Nga

		1964

		Nữ

		Đồng Tháp

		PGĐ

		IV06199

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phan Thị Thuỷ Tiên

		1964

		Nữ

		Hồ Chí Minh

		PGĐ

		V09.293

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Võ Văn Mạnh

		1976

		Nam

		Quảng Ngãi

		GĐ

		VII11.599

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Bùi Thế Dũng

		1974

		Nam

		Thái Bình

		TP

		II05037

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		55

		Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Thị Nhàn

		1977

		Nữ

		Hà Nội

		GĐ

		III06116

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Lương Thị Tâm

		1958

		Nữ

		Hà Nam

		PGĐ

		06079Đ1

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Lương Hồng Hạnh

		1985

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.534

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol tại TP. Hồ Chí Minh

		

		

		



		

		

		1

		Bùi Huy Phân

		1971

		Nam

		Thái Bình

		GĐ CN

		II05052

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Anh Tuấn

		1966

		Nam

		Hà Nam

		TP

		III06135

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Quang Minh

		1958

		Nam

		Quảng Nam

		GĐ CN

		III06113

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Hoàng Thị Thu Hương

		1977

		Nữ

		Hải Phòng

		TĐV

		III06095

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		56

		Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Phan Mỹ Ngọc

		1984

		Nữ

		Quảng Bình

		GĐ

		VII11.613

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Đặng Lan Anh

		1977

		Nữ

		Hà Nội

		TP

		VII11.457

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Vũ Quang Vịnh

		1975

		Nam

		Ninh Bình

		TP

		VII11.702

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		57

		Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Bùi Ngọc Hải

		1972

		Nam

		Nam Định

		TP

		III06097

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Lê Tuấn Sơn

		1972

		Nam

		Bến Tre

		GĐ

		II05057

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Lữ Hải Triều

		1972

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		V09.314

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Phạm Thị Mai Thanh

		1975

		Nữ

		Nam Định

		TĐV

		VI10.422

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		58

		Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Anh Tú

		1954

		Nam

		Hải Phòng

		GĐ

		VI10.432

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Duy Thưởng

		1960

		Nam

		Thái Bình

		PGĐ

		VII11.667

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Văn Dự

		1959

		Nam

		Hưng Yên

		TP

		VI10.343

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trịnh Trọng Đại

		1980

		Nam

		Hải Phòng

		TĐV

		VI10.341

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Khoa Năng Tư

		1984

		Nam

		Hải Phòng

		TĐV

		VI10.433

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Đào Thị Bích Hường

		1974

		Nữ

		Hải Phòng

		TĐV

		VII11.562

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Hoàng Thị Huyền

		1961

		Nữ

		Hải Phòng

		TĐV

		VII11.567

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Nguyễn Trọng Thuy

		1986

		Nam

		Hải Phòng

		TĐV

		VII11.660

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Trần Thị Thu Trang

		1980

		Nữ

		Hải Phòng

		TĐV

		VII11.675

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		59

		Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thăng Long T.D.K

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Mạnh Khang

		1983

		Nam

		Bắc Giang

		GĐ

		VI10.379

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Trung Kiên

		1980

		Nam

		Nghệ An

		PGĐ

		V09.247

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đào Ngọc Hoàng

		1964

		Nam

		Đà Nẵng

		PGĐ

		VI10.369

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Từ Quang Hà

		1980

		Nam

		Thái Bình

		PGĐ

		VII11.527

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		B

		CÁC DOANH NGHIỆP CÓ CHỨC NĂNG THẢM ĐỊNH GIÁ

		

		

		

		

		



		1

		Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Công Luân

		1982

		Nam

		Bến Tre

		PGĐ

		V09.256

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Tăng Đông

		1980

		Nam

		Đà Nẵng

		PGĐ

		VII11.511

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Huỳnh Hồng Đức

		1978

		Nam

		Long An

		GĐ

		V09.230

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thị Phương Thảo

		1979

		Nữ

		Bình Dương

		GĐ CN

		V09.284

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Đào Quang Dương

		1975

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		IV06174

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		2

		Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đinh Quang Vũ

		1957

		Nam

		Hải Phòng

		GĐ

		06161

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đỗ Xuân Nam

		1977

		Nam

		Hải Phòng

		TP

		IV06196

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đỗ Thị Minh Nguyệt

		1981

		Nữ

		Hưng Yên

		TĐV

		V09.265

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Hữu Tấn

		1975

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.642

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Trọng Lĩnh

		1977

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		IV06189

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Trần Thị Lan Phương

		1979

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		III06122

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Hoàng Thị Ngọc

		1978

		Nữ

		Quảng Ninh

		TĐV

		VII11.611

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Nguyễn Thị Phương Anh

		1981

		Nữ

		Bắc Giang

		TĐV

		VII11.461

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Huế

		

		

		



		

		

		

		1

		Vũ Minh Hải

		1978

		Nam

		Hà Nam

		GĐ CN

		I05013

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Hồ Văn Phương

		1960

		Nam

		Thừa Thiên Huế

		PGĐ CN

		V09.270

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thị Thu Thủy

		1968

		Nữ

		Thừa Thiên Huế

		TĐV

		IV06213

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thị Ngọc Hiền

		1980

		Nữ

		Quảng Trị

		TĐV

		VI10.362

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Hồ Chí Minh

		

		



		

		

		

		1

		Trần Ngọc Linh

		1979

		Nam

		Nghệ An

		GĐ CN

		III06109

		30/10/2008

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phan Văn Sĩ

		1980

		Nam

		Quảng Nam

		TĐV

		VII11.639

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đặng Đức Quang

		1985

		Nam

		Bắc Giang

		TĐV

		VII11.628

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Đặng Thị Yến Linh

		1984

		Nữ

		Tiền Giang

		TĐV

		VII11.591

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất đông sản DATC tai Đà Nẵng

		

		



		

		

		

		1

		Phạm Minh Tuấn

		1957

		Nam

		Quảng Bình

		GĐ CN

		06158

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Văn Hòa

		1959

		Nam

		Thái Bình

		TĐV

		VII11.546

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		3

		Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Võ Xuân Thu

		1962

		Nam

		Quảng Nam

		GĐ

		06156

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Trần Hoàng Hạ

		1977

		Nam

		Quảng Nam

		TĐV

		VI10.356

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thị Ly Na

		1986

		Nữ

		Quảng Nam

		TĐV

		VII11.606

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		4

		Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Tự Trung

		1975

		Nam

		Thái Bình

		TGĐ

		VII11.679

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Phạm Gia Đạt

		1977

		Nam

		Hà Nội

		PTGĐ

		VII11.510

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Văn Hải

		1980

		Nam

		Thanh Hóa

		TP

		VII11.530

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Đặng Thái Thế

		1982

		Nam

		Thanh Hóa

		TP

		VII11.653

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Tuấn Vinh

		1983

		Nam

		Bắc Ninh

		PP

		VII11.700

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		5

		Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Cát Thị Hà

		1977

		Nữ

		Hà Nội

		PTGĐ

		VII11.517

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Bùi Văn Thảo

		1956

		Nam

		Hưng Yên

		PTGĐ

		I05026

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Hoàng San

		1961

		Nam

		Hưng Yên

		TP

		I05023

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Vũ Quý Cường

		1959

		Nam

		Hải Dương

		TP

		II05034

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Phạm Xuân Thái

		1971

		Nam

		Hải Dương

		TP

		II05058

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Nguyễn Quang Huy

		1981

		Nam

		Hải Dương

		TP

		V09.243

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Vũ Xuân Biển

		1977

		Nam

		Hải Phòng

		TP

		VI10.334

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Nguyễn Tuấn Anh

		1982

		Nam

		Thái Bình

		PP

		VI10.325

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Nguyễn Ngọc Lân

		1981

		Nam

		Ninh Bình

		PP

		VI10.386

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		10

		Lê Đức Minh

		1982

		Nam

		Thanh Hóa

		PP

		VI10.395

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		11

		Dương Hải Vũ

		1978

		Nam

		Hà Nội

		PP

		VI10.449

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		12

		Nguyễn Ngọc Dương

		1966

		Nam

		Hà Nội

		PP

		VII11.505

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		13

		Trần Hà Kiên

		1977

		Nam

		Nam Đinh

		TĐV

		V09.248

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		14

		Nguyễn Hoàng Trinh

		1976

		Nữ

		Nam Đinh

		TĐV

		V09.297

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		15

		Nguyễn Trọng Huyên

		1986

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		VII11.564

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		16

		Trần Xuân Linh

		1986

		Nam

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VII11.593

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		17

		Nguyễn Đình Thăng

		1983

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.644

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		18

		Vũ Xuân Tùng

		1984

		Nam

		Hải Dương

		TĐV

		VII11.691

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		6

		Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trịnh Kim Dung

		1975

		Nữ

		Thanh Hóa

		PTGĐ

		I05006

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Vĩnh Hà

		1976

		Nữ

		Nghệ An

		TP

		I05009

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Khuất Thị Liên Hương

		1982

		Nữ

		Hà Tây

		TĐV

		V09.242

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		7

		Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Lê Thành Công

		1975

		Nam

		Bắc Giang

		CTHĐTV, TGĐ

		II05033

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Duy Dũng

		1977

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.347

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Sơn Tùng

		1981

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.438

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		8

		Công ty TNHH Kiểm toán APEC

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Dương Đình Ngọc

		1966

		Nam

		Thanh Hóa

		CTHĐQT

		VI10.401

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Kim Phụng

		1975

		Nữ

		Hải Phòng

		TP

		I05022

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phạm Văn Biện

		1984

		Nam

		Nam Định

		TĐV

		VI10.335

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		9

		Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thanh Khiết

		1974

		Nam

		Quảng Bình

		TGĐ

		VI10.380

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Đức Lương

		1977

		Nam

		Thanh Hóa

		PTGĐ

		VII11.598

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Vũ Thị Thu Hằng

		1982

		Nữ

		Nam Đinh

		TĐV

		VII11.532

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		10

		Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Trần Văn Dũng

		1975

		Nam

		Hà Nội

		CTHĐTV

		VII11.492

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Thị Thu

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VI10.425

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Đức Cương

		1982

		Nam

		Hà Nam

		TĐV

		VII11.480

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		4

		Chu Thi Tuyết Nhung

		1982

		Nữ

		Hưng Yên

		TĐV

		VII11.618

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		11

		Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Phan Huy Thắng

		1969

		Nam

		Hà Tây

		TGĐ

		V09.278

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Nguyễn Văn Thắng

		1975

		Nam

		Hà Nam

		TP

		V09.276

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Nguyễn Tiến Long

		1976

		Nam

		Hà Nội

		TP

		VII11.596

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		12

		Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Anh Tuấn

		1970

		Nam

		Hà Nội

		TGĐ

		VI10.436

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Đỗ Thị Dung

		1985

		Nữ

		Nghệ An

		TĐV

		VI10.346

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trịnh Phi Thường

		1970

		Nam

		Thanh Hóa

		TĐV

		VI10.426

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		13

		Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		



		

		

		1

		Nguyễn Minh

		1959

		Nam

		Thừa Thiên Huế

		PTGĐ

		IV06193

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		2

		Trần Thái Hòa

		1976

		Nam

		Hồ Chí Minh

		TĐV

		IV06180

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		3

		Trần Ngọc Hùng

		1979

		Nam

		Đà Nẵng

		TĐV

		V09.309

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Hải Sơn

		1984

		Nam

		Hà Tĩnh

		TĐV

		VII11.636

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		14

		Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Ngọc Tỉnh

		1964

		Nam

		Hưng Yên

		TGĐ

		III06134

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Lê Ngọc Khuê

		1966

		Nam

		Thanh Hóa

		PTGĐ

		II05046

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lê Văn Dò

		1960

		Nam

		Hà Nam

		PTGĐ

		III06089

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trần Ngọc Huân

		1972

		Nam

		Thái Bình

		TP

		III06102

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Thị Phấn

		1971

		Nữ

		Thái Bình

		TP

		V09.268

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Nguyễn Minh Tuệ

		1976

		Nữ

		Hà Nội

		PP

		VI10.437

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Lê Văn Hạnh

		1979

		Nam

		Nghệ An

		Trưởng VPĐD

		VII11.533

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		Chi nhánh Thanh Xuân- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Trần Văn Dũng

		1979

		Nam

		Thái Bình

		GĐ CN

		VII11.491

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Đỗ Mạnh Hà

		1986

		Nam

		Hà Nam

		TĐV

		VII11.518

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		15

		Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Phùng Thị Quang Thái

		1961

		Nữ

		Thanh Hóa

		PTGĐ

		I05024

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Hoàng Minh Hùng

		1968

		Nam

		Khánh Hòa

		PGĐ

		III06104

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lê Hữu Phúc

		1960

		Nam

		Quảng Ngãi

		TP

		II05053

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Phan Như Phong

		1971

		Nam

		Hà Tĩnh

		TP

		III06120

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Anh Tuấn

		1973

		Nam

		Thanh Hóa

		PP

		II05062

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		16

		Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Đặng Tấn Sơn

		1965

		Nam

		Nam Định

		GĐ

		VI10.415

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Thái Văn Toàn

		1985

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.670

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Trần Thanh Xuân

		1974

		Nam

		Quảng Bình

		TĐV

		VII11.704

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		17

		Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Giáp Đăng Khoa

		1980

		Nam

		Bắc Giang

		CTHĐTV, TGĐ

		VII11.575

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Hữu Hoàn

		1985

		Nam

		Hải Dương

		PTGĐ

		VI10.367

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lại Huy Quân

		1972

		Nam

		Thái Bình

		PTGĐ

		VII11.630

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		18

		Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Vương Hoàng Liêm

		1960

		Nam

		Bến Tre

		GĐ

		III06108

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Khánh Tuyền

		1960

		Nam

		Nam Định

		TĐV

		III06138

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thị Bích Thuần

		1962

		Nữ

		Bình Thuận

		TĐV

		III06131

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		19

		Công ty TNHH Kiểm toán Việt

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Thái Hồng

		1970

		Nam

		Thái Bình

		CTHĐQT, TGĐ

		III06098

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Văn Xuân

		1980

		Nam

		Bắc Ninh

		TĐV

		V09.306

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Ngô Tuấn Anh

		1976

		Nam

		Hà Nội

		TĐV

		III06.315

		19/10/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Trương Quang Dũng

		1979

		Nam

		Quảng Ngãi

		TĐV

		VII11.493

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		20

		Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Tạ Văn Việt

		1956

		Nam

		Ninh Bình

		TGĐ

		VII11.699

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Vũ Thị Hương Giang

		1972

		Nữ

		Hải Phòng

		PTGĐ

		II05038

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Nguyễn Thị Hoa

		1978

		Nữ

		Hưng Yên

		PTGĐ

		II05042

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Tạ Thị Việt Phương

		1981

		Nữ

		Ninh Bình

		TP

		V09.271

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Vũ Hoài Nam

		1981

		Nam

		Hải Phòng

		TP

		VII11.608

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		21

		Công ty TNHH Tư vấn GNT Việt Nam

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Vũ Trường Giang

		1983

		Nam

		Thái Bình

		GĐ

		VII11.516

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Ngọc Tú

		1985

		Nam

		Nghệ An

		PGĐ

		VII11.681

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đỗ Thị Ngọc Vân

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		PP

		VII11.696

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		22

		Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Minh Hải

		1974

		Nam

		Vĩnh Phúc

		GĐ

		I05012

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Ngô Đạt Vinh

		1960

		Nam

		Nam Định

		PGĐ

		II05064

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Lưu Quốc Thái

		1970

		Nam

		Nam Định

		PGĐ

		VI10.417

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Sơn Thanh

		1975

		Nam

		Hà Nội

		PGĐ

		VII11.648

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Bảo Trung

		1976

		Nam

		Nam Định

		PGĐ

		VII11.677

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Trần Trí Dũng

		1979

		Nam

		Nam Định

		TP

		VII11.501

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		7

		Mai Quang Hiệp

		1980

		Nam

		Nam Định

		TP

		VII11.540

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		8

		Nguyễn Viết Long

		1976

		Nam

		Vĩnh Phúc

		TP

		VII11.597

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		9

		Nguyễn Thành Công

		1984

		Nam

		Phú Thọ

		PP

		VI10.339

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		10

		Mai Quang Hợp

		1982

		Nam

		Thanh Hóa

		PP

		VI10.371

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		11

		Lê Viết Cường

		1984

		Nam

		Hà Nam

		PP

		VII11.483

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		12

		Đào Hưng Thịnh

		1982

		Nam

		Vĩnh Phúc

		PP

		VII11.655

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		13

		Lê Thị Vân Anh

		1983

		Nữ

		Thanh Hóa

		TĐV

		VI10.324

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		14

		Cao Thị An

		1986

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.453

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		15

		Nguyễn Đình Các

		1983

		Nam

		Nghệ An

		TĐV

		VII11.474

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		16

		Lê Thị Quyên

		1986

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		VII11.633

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		17

		Đinh Thị Đoan Trang

		1985

		Nữ

		Thái Bình

		TĐV

		VII11.672

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		23

		Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Mai Đình Lân

		1973

		Nam

		Thanh Hóa

		GĐ

		II05048

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Trần Công Bằng

		1973

		Nam

		Quảng Nam

		PGĐ

		VII11.467

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Đặng Quốc Dũng

		1976

		Nam

		Ninh Bình

		PGĐ

		VII11.496

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Nguyễn Thị Hoàng Yến

		1969

		Nữ

		Hà Nội

		PGĐ

		VII11.706

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Nguyễn Tuấn Minh

		1984

		Nam

		Hải Dương

		PP

		VII11.604

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		6

		Hà Văn Hùng

		1982

		Nam

		Phú Thọ

		TĐV

		VII11.552

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13



		24

		Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1

		Nguyễn Bá An

		1972

		Nam

		Nghệ An

		GĐ

		III06087

		13/1/09

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		2

		Nguyễn Thị Thanh Tâm

		1982

		Nữ

		Hà Nội

		TĐV

		V09.275

		1/7/10

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		3

		Phạm Trung Ân

		1966

		Nam

		Hải Dương

		TĐV

		VI10.333

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		4

		Lê Hoài Nam

		1982

		Nam

		Ninh Bình

		TĐV

		VI10.397

		5/10/11

		1/1/13

		31/12/13



		

		

		

		5

		Hoàng Văn Hiếu

		1979

		Nam

		Lạng Sơn

		TĐV

		VII11.543

		27/9/12

		1/1/13

		31/12/13





BỘ TÀI CHÍNH














